
 
Hàng hóa xuất khẩu 

 

      
      

  
  
  

Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD 

    Thực hiện 
tháng 9 

năm 2014 

  Ước tính 
tháng 10 
năm 2014 

  Cộng dồn 
10 tháng 

năm 2014 

  10 tháng năm 
2014 so với cùng 
kỳ năm 2013 (%)   

   

  
Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             
TỔNG TRỊ GIÁ 

 
12634 

  
13200 

  
123075 

  
113,4 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
4004 

  
4330 

  
40590 

  
112,9 

 
Khu vực có vốn đầu tư NN 

 
8630 

  
8870 

  
82485 

  
113,6 

 
    Dầu thô 

 
470 

  
470 

  
6276 

  
105,4 

 
    Hàng hoá khác 

 
8160 

  
8400 

  
76209 

  
114,3 

MẶT HÀNG CHỦ YẾU 
           

 
Thủy sản  

 
722 

  
770 

  
6517 

  
120,6 

 
Rau quả 

 
110 

  
90 

  
1250 

  
142,1 

 
Hạt điều 30 200 

 
30 205 

 
258 1688 

 
121,1 125,1 

 
Cà phê 97 214 

 
105 228 

 
1493 3110 

 
137,4 133,9 

 
Chè 13 24 

 
13 22 

 
110 187 

 
95,1 100,1 

 
Hạt tiêu 7 68 

 
7 66 

 
147 1121 

 
119,9 137,4 

 
Gạo 519 243 

 
600 284 

 
5614 2567 

 
96,1 99,9 

 
Sắn và sản phẩm của sắn 198 77 

 
240 87 

 
2725 902 

 
102,3 99,6 

 
Than đá 585 46 

 
350 25 

 
6195 459 

 
61,7 63,8 

 
Dầu thô   615 470 

 
680 470 

 
7519 6276 

 
108,4 105,4 

 
Xăng dầu 50 46 

 
80 68 

 
852 801 

 
78,4 79,0 

 
Hóa chất  

 
80 

  
85 

  
769 

  
165,0 

 
Sản phẩm hóa chất 

 
70 

  
75 

  
664 

  
118,1 

 
Sản phẩm từ chất dẻo 

 
165 

  
170 

  
1673 

  
112,7 

 
Cao su 128 206 

 
150 227 

 
848 1461 

 
101,8 74,6 

 
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 

 
209 

  
210 

  
2101 

  
135,9 

 
Sản phẩm mây tre, cói, thảm 

 
18 

  
20 

  
201 

  
107,8 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
507 

  
550 

  
5003 

  
113,3 

 
Dệt, may 

 
1942 

  
2100 

  
17620 

  
119,3 

 
Giày dép 

 
761 

  
780 

  
8221 

  
123,1 

 
Sản phẩm gốm sứ 

 
41 

  
40 

  
409 

  
108,3 

 
Đá quý, KL quý  và sản phẩm  

 
53 

  
45 

  
553 

  
117,0 

 
Sắt thép 189 150 

 
150 110 

 
2091 1596 

 
116,5 109,7 

 
Điện tử, máy tính và linh kiện 

 
982 

  
1200 

  
8692 

  
100,0 

 
Điện thoại các loại và linh kiện 

 
2044 

  
1900 

  
19163 

  
106,9 

 
Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 

 
616 

  
610 

  
5940 

  
120,3 

 
Dây điện và cáp điện 

 
66 

  
65 

  
610 

  
109,9 

 
Phương tiện vận tải và phụ tùng 

 
397 

  
410 

  
4571 

  
109,0 

                          

 
 


